
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2015 - 2016

Số tín chỉ: 2 Môn học: Quản lý tri thức Lớp: 1 MSMH:075027

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QKD2015 Khóa: 2015 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD chính: TS. PHẠM QUỐC TRUNG MSCB:002610

Ngày thi: 28/05/2016 Phòng thi:402B4 Tiết thi: 13:20

STT Mã học viên Họ Tên 
Điểm thành

phần Điểm tổng kết
Ghi chú

40% 60% Số Chữ

1 1570478 Nguyễn Thị Thúy An 7 6.5 6.7 Sáu phẩy bảy 

2 7140515 Bùi Thy Anh 8 7.5 7.7 Bảy phẩy bảy 

3 7141056 Cao Văn Châu 8 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

4 1570481 Trương Công Chí 7 5 5.8 Năm phẩy tám 

5 7140522 Võ Văn Chương 8 3.5 5.3 Năm phẩy ba 

6 7141061 Nguyễn Thị Kim Duyên 8 8 8 Tám 

7 7141064 Đinh Thị Hoài Giang 8 6.5 7.1 Bảy phẩy một 

8 7140536 Võ Thanh Hải 8 7 7.4 Bảy phẩy bốn 

9 13170657 Dương Thành Hiếu 0 13 13 Mười ba 

10 7140540 Nguyễn Trung Hiếu 14 Mười bốn 

11 1570504 Nguyễn Đăng Khoa 8 6 6.8 Sáu phẩy tám 

12 7141246 Nguyễn Thị Kim Loan 8 7.5 7.7 Bảy phẩy bảy 

13 1570949 Võ Thành Luân 7 4.5 5.5 Năm phẩy năm 

14 7141090 Nguyễn Thị Thanh Nga 8 8.5 8.3 Tám phẩy ba 

15 7141091 Lương Vĩnh Nghiệp 0 13 13 Mười ba 

16 1570515 Trương Bá Phi 7 7 7 Bảy 

17 7141109 Đỗ Khoa Thi 7 6 6.4 Sáu phẩy bốn 

18 1570524 Đặng Hồ Phương Thoa 8 7 7.4 Bảy phẩy bốn 

19 1570527 Hoàng Lê Thúy Thúy 8 6.5 7.1 Bảy phẩy một 

20 7140613 Trần Văn Tiếng 7 7 7 Bảy 

21 1570531 Nguyễn Thị Thiên Trang 7 7.5 7.3 Bảy phẩy ba 

22 1570532 Phan Thị Kiều Trinh 7 7.5 7.3 Bảy phẩy ba 

23 1570533 Trần Thị Thảo Trúc 8 7 7.4 Bảy phẩy bốn 

24 13170767 Trương Quốc Tú 0 6.5 3.9 Ba phẩy chín 

25 7140628 Nguyễn Văn Tuấn 7 6 6.4 Sáu phẩy bốn 

26 7141122 Vi Quốc Tuân 7 8 7.6 Bảy phẩy sáu 

27 13170770 Nguyễn Thanh Tùng 7 7 7 Bảy 

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:10/06/2016
Hạn chót nộp điểm:11/06/2016

BẢN NHÁP



©Phòng ĐT Sau đại học - Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

Ngày Khoa/BM duyệt:
CBGD: TS. PHẠM QUỐC TRUNG

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM: 

BẢN NHÁP


